
58 Khoa học Kiểm sát Số 03 - 2023

Hiện cả nước có gần 30 triệu trẻ em, 
các chỉ số cơ bản về bảo vệ, chăm 
sóc và giáo dục trẻ em liên quan 

đến vấn đề sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, 
văn hóa, chăm sóc trẻ em luôn dành được 
ưu tiên quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, 
tình hình tội phạm xâm hại trẻ em nói 
chung, xâm hại tình dục trẻ em nói riêng 
ở nước ta vẫn diễn ra với chiều hướng gia 
tăng cả về tính chất và mức độ. Nhiều vụ 
án, vụ việc gây bức xúc, phẫn nộ trong dư 
luận và quần chúng nhân dân. Mặc dù các 
lực lượng chức năng đã nỗ lực, áp dụng 
nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn 
chặn, đẩy lùi song hiệu quả công tác đấu 
tranh, phòng chống loại tội phạm này vẫn 
chưa cao. Số vụ xâm hại trẻ em mà đặc biệt 
là xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện 
vẫn còn ít hơn các vụ xảy ra. Tội phạm xâm 
hại tình dục trẻ em phần lớn xảy ra ở vùng 
nông thôn, miền núi, nhiều vụ có tính chất 
đặc biệt nghiêm trọng như cha hiếp dâm 

con, thầy giáo hiếp dâm, dâm ô với học 
sinh; hiếp, giết trẻ em, xâm hại nhiều lần 
dẫn đến nạn nhân có thai hoặc phải tự sát 
v.v… Trước tình hình đó, lực lượng Công 
an nhân dân đã tham mưu cho các cấp ủy 
Đảng, chính quyền, địa phương phối hợp 
với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện 
nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp 
phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm 
hại trẻ em, trong đó có tội phạm xâm hại 
tình dục trẻ em. Hầu hết các vụ án xâm hại 
tình dục trẻ em đã được lực lượng Công an 
mà trực tiếp là lực lượng Cảnh sát hình sự 
phát hiện, điều tra, đề nghị xử lý nghiêm 
theo quy định của pháp luật.

Thủ đoạn hoạt động phạm tội của tội 
phạm xâm hại tình dục trẻ em là chúng 
triệt để lợi dụng sự non nớt, thiếu kỹ năng 
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tự vệ của nạn nhân để dụ dỗ, cho quà, cho 
sử dụng chất kích thích như ma túy, rượu 
bia, xem ấn phẩm khiêu dâm đồi trụy hoặc 
dụ dỗ rủ đi chơi, lợi dụng sự vắng vẻ, thiếu 
sự quan tâm của người lớn để dụ dỗ, đe 
dọa, cưỡng bức xâm hại tình dục đối với 
nạn nhân. Một số trường hợp, đối tượng 
lợi dụng mối quan hệ với nạn nhân như 
cha con, họ hàng, hàng xóm, thầy trò, nạn 
nhân không có ý thức tạo khoảng cách để 
thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Đối với 
các vụ xảy ra ở vùng nông thôn, miền núi, 
đối tượng lợi dụng địa bàn vắng vẻ, dân cư 
thưa thớt, người lớn vắng nhà, hoặc ngoài 
tầm quản lý để xâm hại tình dục. Một số 
đối tượng nam thanh niên lợi dụng mạng 
xã hội (zalo, facebook, telegram, viber...) 
để lừa gạt, kết bạn, làm quen, tán tỉnh yêu 
đương, rủ rê đi chơi, đi ăn nhậu, mua sắm 
nhằm đưa các em vào tình cảnh phụ thuộc 
để nhằm mục đích xâm hại. Trong các vụ 
xâm hại bé trai, đối tượng dùng tiền hoặc 
lợi ích khác để lợi dụng, dụ dỗ các trẻ em 
nam có hoàn cảnh đặc biệt như mồ côi, 
lang thang để giúp đỡ công việc, nhận làm 
con nuôi nhằm xâm hại tình dục đối với 
các em.

Nạn nhân trong các vụ án xâm hại tình 
dục trẻ em rất đa dạng, chủ yếu là các em 
còn nhỏ tuổi, nhiều nạn nhân ở độ tuổi 
dưới 10 tuổi, không có khả năng tự vệ hoặc 
sức tự vệ yếu, dễ bị các đối tượng phạm tội 
lợi dụng dụ dỗ, cưỡng bức, xâm hại tình 
dục. Nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó 
khăn, sinh ra trong gia đình không có điều 
kiện về kinh tế, mồ côi cha mẹ, bố mẹ ly 
thân, ly hôn hoặc phải làm ăn xa, phải gửi 
con cho ông bà, người thân chăm sóc nên 
thiếu sự quan tâm, quản lý của bố mẹ, ông 
bà. Một số vụ án, nạn nhân là những trẻ 
em gái, nữ sinh mới lớn, kỹ năng sống còn 
hạn chế; thiếu kiến thức về giới tính, về 
sức khỏe sinh sản vị thành niên; thiếu sự 
quan tâm quản lý của cha mẹ; một số nạn 
nhân do ham chơi, đua đòi, dễ dãi trong 
việc làm quen, kết bạn khác giới… nên bị 
đối tượng xấu lợi dụng rủ rê, lôi kéo bỏ nhà 
đi và bị dụ dỗ, lừa gạt, cưỡng bức xâm hại 
tình dục. Bên cạnh đó, một bộ phận nạn 
nhân là trẻ em nam từ các vùng miền, địa 

phương đến các đô thị, thành phố lớn để 
mưu sinh, lang thang bị các đối tượng xấu 
lợi dụng, dụ dỗ xâm hại tình dục đồng tính 
và xúi giục thực hiện các hành vi vi phạm 
pháp luật khác.

Tình hình tội phạm xâm hại tình dục 
trẻ em ở nước ta thời gian qua do nhiều 
nguyên nhân khác nhau, trong đó xuất 
phát từ một số nguyên nhân cơ bản là:

Nguyên nhân khách quan
Tình hình kinh tế xã hội phát triển 

mạnh mẽ, phát triển không đồng đều đã 
tạo ra những mặt trái tác động trực tiếp 
vào cuộc sống của mỗi gia đình, mỗi cá 
nhân. Xuất hiện nhu cầu hưởng thụ, sống 
gấp, ích kỷ hẹp hòi, biến chất sa đọa của 
một bộ phận quần chúng nhân dân...

Công nghệ thông tin, mạng xã hội phát 
triển nhanh chóng. Công tác quản lý thông 
tin và các dịch vụ của các mạng xã hội ở 
Việt Nam còn hạn chế, dẫn đến tình trạng 
trẻ em bị xâm hại trên không gian mạng có 
diễn biến phức tạp.

Sự phân hóa về kinh tế giàu nghèo 
trong xã hội, chênh lệch giữa các vùng 
miền tác động đến lối sống và nhận thức, 
hành vi của một bộ phần quần chúng nhân 
dân. Ngoài ra, chế độ dinh dưỡng có phần 
dư thừa nên trẻ em thời kỳ này phát triển 
nhanh về thể chất, giới tính.

Mặt trái của sự bùng nổ thông tin, dẫn 
đến đối tượng và nạn nhân dễ dàng tiếp 
cận hoặc bị tiêm nhiễm các quan điểm, lối 
sống thực dụng, sống nhanh, sống gấp là 
điều kiện để tội phạm xâm hại trẻ em lợi 
dụng hoạt động phạm tội.

Nguyên nhân chủ quan
Đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp 

xuống cấp trong một bộ phận ngành nghề. 
Môi trường và các phương pháp giáo dục 
công dân cho trẻ em có nhiều phương pháp 
chưa phù hợp, còn hình thức và chạy theo 
thành tích... Bên cạnh đó, một bộ phận quần 
chúng nhân dân, không am hiểu pháp luật, 
cố tình chà đạp lên những giá trị và nhân 
cách sống, dẫn đến nhiều vụ bố mẹ, người 
thân, người có trách nhiệm quản lý nuôi 
dưỡng, thầy giáo xâm hại tình dục trẻ em. 

Công tác tuyên truyền chưa đáp ứng 
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yêu cầu thực tiễn, chưa có phương pháp 
phù hợp dẫn đến việc tuyên truyền chưa 
đến được với các nhóm đối tượng có nguy 
cơ xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt vùng 
sâu, vùng nông thôn hẻo lánh và khu vực 
biên giới. Phụ huynh cũng như các trẻ em 
chưa có kỹ năng nhận biết và tự bảo vệ 
mình trước các hành vi hoặc nguy cơ bị 
xâm hại tình dục. 

Nhiều gia đình phụ huynh do mải mê 
làm ăn, lo toan cuộc sống nên ít quan tâm 
đến con em mình hoặc do bố mẹ ly thân, 
ly hôn nên phó mặc việc quản lý, giáo 
dục con cái cho ông, bà, nhà trường hoặc 
những người khác.

Một số địa phương có tình trạng cán 
bộ công chức trong các cơ quan công quyền 
khuyến khích, tư vấn cho nạn nhân và đối 
tượng hòa giải, giải quyết nội bộ vụ việc 
xâm hại tình dục trẻ em.

Nhiều trường hợp người dân chưa 
tin tưởng vào các cơ quan pháp luật, từ 
đó không muốn tố giác và cộng tác với cơ 
quan chức năng vì:

- Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin 
báo tội phạm của người dân về vụ việc 
xâm hại tình dục trẻ em chưa được nhanh 
chóng, kịp thời; quá trình xác minh, điều 
tra, truy tố xét xử thường bị kéo dài;

- Quá trình giải quyết tố giác, tin báo 
tội phạm còn nhiều thủ tục, thậm chí gây 
phiền hà cho trẻ em bị xâm hại, người có 
liên quan, người làm chứng. Nhiều trường 
hợp không đảm bảo bí mật thông tin cho 
trẻ em bị xâm hại, người làm chứng, người 
tố giác, người cung cấp thông tin;

- Còn tình trạng cán bộ được giao tiếp 
nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm 
xâm hại tình dục trẻ em tỏ ra quan liêu, vô 
cảm, chưa thể hiện trách nhiệm của người 
thực thi pháp luật.

Thực tiễn công tác phòng, chống tội 
phạm xâm hại trẻ em mà cụ thể là xâm 
hại tình dục trẻ em còn tồn tại một số khó 
khăn, vướng mắc như sau:

- Thứ nhất, hầu hết nạn nhân đều chưa 
phát triển đầy đủ về tâm lý, sinh lý, không 
có kỹ năng phòng vệ để bảo vệ bản thân, 
nhận thức hạn chế. Nạn nhân sau khi bị 

xâm hại tình dục thường không nói ngay 
với gia đình dẫn đến chậm trễ trong việc 
phát hiện tội phạm. Nạn nhân còn nhỏ tuổi 
nên lời khai thường tản mát, không rõ ràng, 
thiếu chính xác, dễ thay đổi lời khai, hoặc 
khai theo ý người giám hộ. Phần lớn lời 
trình bày của các cháu là có căn cứ, nhưng 
có trường hợp những cháu sớm phát triển 
về tâm sinh lý hoặc có nhược điểm về tâm 
thần khi khai báo vì nhiều lý do khác nhau 
mà đã báo cáo không đúng, quá sự thật 
hoặc khai thiếu thông tin, ảnh hưởng đến 
việc kiểm tra, xác minh đánh giá đúng bản 
chất sự việc. 

- Thứ hai, trong các vụ án xâm hại tình 
dục đối với trẻ em, người bị hại và người 
đại diện thường có tâm lý e ngại, lo sợ ảnh 
hưởng đến danh dự, cuộc sống sau này của 
các em nên nhiều gia đình không dám lên 
tiếng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 
con em mình.  Khi xảy ra vụ việc, họ thường 
không trình báo ngay với cơ quan có thẩm 
quyền mà che giấu, bỏ qua hoặc tự thỏa 
thuận với người bị tố cáo và gia đình của 
người bị tố cáo, gây khó khăn cho công tác 
điều tra, truy tố, xét xử. Nhiều trường hợp, 
sau khi hai bên gia đình thỏa thuận không 
được thì đại diện cho người bị hại mới bắt 
đầu trình báo, do thời gian xảy ra đã lâu 
nên việc giám định pháp y về tình dục, thu 
lượm dấu vết sinh học và thu thập các tài 
liệu điều tra khác của cơ quan tiến hành tố 
tụng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến 
kết quả giải quyết vụ án. Nhận thức pháp 
luật của một số người dân, đặc biệt là vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số còn hạn chế. Có trường hợp giữa người 
bị tố cáo và các trẻ em gái có quan hệ tình 
cảm, nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ 
tình dục, thậm chí có trường hợp hai bên 
gia đình còn tổ chức đám cưới cho họ, tạo 
điều kiện cho họ thực hiện hành giao cấu 
với trẻ em. Do đó, công tác phát hiện chưa 
kịp thời, vẫn còn nhiều tội phạm ẩn chưa 
bị phát hiện, điều tra, xử lý.

- Thứ ba, trong một số vụ án, nhiều 
trẻ em gái phát triển sớm về thể chất, 
những em ở vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số không có giấy khai sinh, mất giấy khai 
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sinh hoặc tài liệu chứng minh độ tuổi có 
nhiều mâu thuẫn với nhau dẫn đến việc 
nghi ngờ về độ tuổi. Quá trình xác định 
tuổi của người bị hại gặp nhiều khó khăn, 
các cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng 
nhiều biện pháp nhưng không đủ căn cứ 
xác định được độ tuổi của người bị hại để 
xác định người bị hại có phải là trẻ em hay 
không. Có trường hợp không xác định 
được năm sinh của người bị hại, cơ quan 
tiến hành tố tụng đã làm các thủ tục để tiến 
hành giám định tuổi của họ nhưng kết quả 
giám định của các cơ quan chuyên môn lại 
không rõ ràng, thậm chí mâu thuẫn với tài 
liệu điều tra khác nên gây khó khăn cho 
cơ quan tiến hành tố tụng trong việc đánh 
giá, sử dụng tài liệu chứng cứ. Do đó, rất 
khó để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị 
can để tiến hành điều tra.

- Thứ tư, một số vụ án xảy ra nơi vắng 
vẻ, đặc biệt tại các vùng nông thôn, vùng 
sâu, miền núi hẻo lánh, thường không có 
nhân chứng trực tiếp và việc phát hiện còn 
chậm. Khi sự việc được phát hiện thì thời 
gian xảy ra vụ án đã lâu vì nhiều lý do khác 
nhau, gây khó khăn cho công tác điều tra, 
thu thập chứng cứ vật chất có giá trị chứng 
minh tội phạm ở hiện trường hoặc trên 
thân thể người bị hại như: máu, tinh trùng, 
lông, tóc… Phía bị hại không cung cấp đủ 
các thông tin cần thiết, hành vi phạm tội 
không còn để lại dấu vết, hoặc dấu vết để 
lại không còn giá trị chứng minh. Trong 
một số trường hợp, khi phát hiện hoặc tiếp 
nhận tố giác, tin báo về xâm hại tình dục trẻ 
em không đúng thẩm quyền nhưng Công 
an cấp xã, cấp huyện vẫn tự động xác minh, 
một thời gian sau mới chuyển lên cấp trên 
có thẩm quyền. Khi đó có những dấu vết 
hoặc một số tình tiết không thể thu thập 
được dẫn đến tình trạng phải kéo dài thời 
gian giải quyết hoặc có giải quyết nhưng 
không thể chứng minh được tội phạm.

- Thứ năm, đối với các đối tượng bị tố 
cáo nhiều trường hợp lúc đầu khai nhận 
hành vi của mình, nhưng sau đó khi đã 
vững về tâm lý, được người khác tư vấn 
lại phản cung, thay đổi lời khai trước đó 
hoặc khai nhận theo hướng quanh co, tạo 

mâu thuẫn với tài liệu điều tra khác. Vụ 
án xảy ra không có nhân chứng trực tiếp, 
với tài liệu chứng cứ thu thập được, các cơ 
quan tiến hành tố tụng không đủ căn cứ để 
khởi tố bị can. Nhiều vụ án về bản chất là 
có thật, nhưng không đủ chứng cứ và được 
thu thập theo quy định của pháp luật dẫn 
đến không xử lý được người phạm tội.

- Thứ sáu, một bộ phận Lãnh đạo cơ 
quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều 
tra chưa nhận thức đầy đủ về tính chất 
mức độ của tội phạm xâm hại tình dục trẻ 
em dẫn đến công tác báo cáo cấp trên có 
thẩm quyền hoặc phân công lực lượng chỉ 
đạo, xác minh ban đầu còn qua loa, hời hợt, 
không thu thập đầy đủ chứng cứ có giá 
trị chứng minh tội phạm. Nhiều Điều tra 
viên, Cán bộ điều tra còn ít kinh nghiệm, 
chưa được đào tạo tập huấn về kỹ năng tác 
động tâm lý, xét hỏi tội phạm, kỹ năng lấy 
lời khai trẻ em; bên cạnh đó, do hạn chế về 
trình độ pháp luật, khả năng nhận diện tội 
phạm và áp lực sợ oan sai nên có tình trạng 
quá thận trọng, cầu toàn trong việc đánh 
giá và sử dụng chứng cứ…

- Thứ bảy, mặc dù Hội đồng Thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành 
Nghị quyết số 06/NQ-HĐTP hướng dẫn 
áp dụng một số quy định tại các điều 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình 
sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục 
người dưới 18 tuổi nhưng việc viện dẫn 
hoặc giải thích từ ngữ còn nhiều tồn tại, 
vướng mắc. Cụ thể, do chậm trễ trong việc 
ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng 
các điều luật liên quan đến các tội xâm hại 
tình dục trẻ em. Ví dụ thế nào là “thực hiện 
hành vi quan hệ tình dục khác”, chưa có 
văn bản định nghĩa cụ thể về hành vi “dâm 
ô”.  Chính vì thiếu hướng dẫn của pháp 
luật dẫn đến các cơ quan tiến hành tố tụng 
có cách hiểu khác nhau, chưa thống nhất 
trong xử lý tội phạm làm kéo dài thời gian 
xử lý tội phạm hoặc bỏ lọt tội phạm và 
người phạm tội.

- Thứ tám, công tác phòng ngừa 
nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội chưa đạt 
hiệu quả do tội phạm xâm hại tình dục trẻ 
em thường là những đối tượng thân quen 
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với nạn nhân, chưa có tiền án tiền sự, chưa 
nằm trong danh sách quản lý nghiệp vụ của 
lực lượng Công an, khi thực hiện hành vi 
thường bột phát hoặc chọn điểm vắng vẻ, 
nên thực hiện nhiều lần vẫn không được 
phát hiện ngăn chặn. Việc tuyên truyền 
chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 
quan chức năng. Xâm hại tình dục trẻ em 
là loại tội phạm rất nhạy cảm nhưng chưa 
có hình thức và biện pháp tuyên truyền 
phù hợp, hậu quả dẫn đến nhiều vụ người 
thân không dám tố giác do mặc cảm hoặc 
tố giác muộn, thậm chí chấp nhận dàn xếp, 
xử lý nội bộ, khi việc dàn xếp không thành 
mới tố giác dẫn đến khó khăn trong thu 
thập chứng cứ. Công tác giáo dục giới tính 
và kỹ năng phòng vệ ở các trường học đối 
với trẻ em chưa được chú trọng.

Kiến nghị một số giải pháp nâng cao 
hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm 
xâm hại tình dục trẻ em

Một là, về công tác tuyên truyền, giáo dục
- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến tác hại, phương thức thủ 
đoạn hoạt động của tội phạm xâm hại tình 
dục trẻ em trong nhân dân, chú ý tập trung 
tuyên truyền, giáo dục trong nhà trường 
(nên tập trung nhiều vào bậc tiểu học đến 
trung học cơ sở), cần thực hiện việc lồng 
ghép giảng dạy kỹ năng sống cho trẻ em 
vào các buổi học chính khóa. Nâng cao 
nhận thức cho chính các thầy cô để truyền 
dạy cho các em học sinh kỹ năng tự bảo vệ 
mình, hướng dẫn trẻ em có kỹ năng phòng 
vệ khi có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

- Giáo dục, phổ biến đến đông đảo 
quần chúng nhân dân, đặc biệt là nhân dân 
tại vùng núi, vùng sâu, vùng xa về kỹ năng 
tự bảo vệ, phòng ngừa, tố giác tội phạm. 
Đồng thời giáo dục chính sách pháp luật 
đối với hành vi xâm hại tình dục trẻ em, 
không phân biệt, kỳ thị, định kiến với trẻ 
em bị xâm hại tình dục...

Hai là, về phát triển kinh tế
 Kinh tế khó khăn là một trong những 

nguyên nhân dẫn đến tình trạng tội phạm 
gia tăng. Vì vậy, muốn phòng ngừa tội 
phạm xâm hại tình dục trẻ em có hiệu quả 
thì không thể bỏ qua hoặc xem nhẹ các giải 

pháp về kinh tế bao gồm:
- Phát triển và giữ vững sự phát triển 

ổn định nền kinh tế đất nước ở mỗi vùng 
và mỗi địa phương, trên cơ sở đó tăng 
cường đầu tư vào các chế độ, phúc lợi xã 
hội dành cho trẻ em, phụ nữ nhất là trẻ em 
có hoàn cảnh đặc biệt.

- Thực hiện các biện pháp trợ giúp xã 
hội đối với các gia đình và trẻ em phụ nữ 
gặp nhiều khó khăn về kinh tế tại cộng 
đồng như hướng dẫn hoặc giải quyết tìm 
việc làm, hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế 
gia đình, hạn chế số trẻ em vì khó khăn gia 
đình mà phải bỏ học hoặc bỏ nhà đi lang 
thang kiếm sống để trở về gia đình, ổn 
định cuộc sống.

Ba là, về hoàn thiện chính sách pháp luật
- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện các 

chính sách pháp luật có liên quan đến công 
tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm 
hại tình dục trẻ em. Đồng thời, tăng cường 
công tác phổ biến pháp luật, kiểm tra giám 
sát việc chấp hành pháp luật nói chung và 
pháp luật liên quan đến xâm hại tình dục 
trẻ em nói riêng.

- Xây dựng và củng cố các cơ quan 
bảo vệ pháp luật và các cơ quan chức năng 
khác có liên quan nhằm phục vụ tốt công 
tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm 
xâm hại tình dục trẻ em.

Bốn là, về quan hệ phối hợp
- Phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án 

nhân dân các cấp tổ chức xét xử nghiêm 
minh các vụ án xâm hại tình dục trẻ em 
để vừa răn đe tội phạm, vừa tạo điều kiện 
phát động phong trào quần chúng nâng 
cao tinh thần phòng ngừa, đấu tranh với 
tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

- Kiến nghị với ngành Tòa án tăng 
cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử 
các vụ án xâm hại tình dục trẻ em để kịp 
thời có hướng dẫn áp dụng thống nhất 
pháp luật. Hội đồng Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao cần nghiên cứu, sớm ban 
hành Nghị quyết hướng dẫn một số quy 
định của Bộ luật Hình sự về các tội xâm 
hại tình dục trẻ em để áp dụng thống nhất 
pháp luật trong quá trình điều tra, truy tố, 
xét xử./.


